
STT MASV Họ và tên Lý do TCTL

Điểm 

TBHK 

1

Điểm 

TBHK 

2

Lớp sinh 

hoạt
Ghi chú

1 12520032 Bùi Đăng Bộ
Buộc thôi học vì quá hạn đào 

tạo
124 0 0 HTTT0001

2 12520049 Trịnh Minh Đại
Buộc thôi học vì quá hạn đào 

tạo
154 0 0 HTTT0001 Đủ ĐK TN

3 12520148 Lê Thị Hoài
Buộc thôi học vì quá hạn đào 

tạo
156 0 0 HTTT0001 Đủ ĐK TN

4 12520381 Võ Hoàng Tân
Buộc thôi học vì quá hạn đào 

tạo
154 0 0 HTTT0001 Đủ ĐK TN

5 12520443 Mai Khánh Toàn
Buộc thôi học vì quá hạn đào 

tạo
154 0 0 HTTT0001 Đủ ĐK TN

6 12520548 Ngô Quốc Chung
Buộc thôi học vì quá hạn đào 

tạo
151 0 0 HTTT0001

7 12520562 Trương Ấn Độ
Buộc thôi học vì quá hạn đào 

tạo
155 0 0 HTTT0001 Đủ ĐK TN

8 12520662 Nguyễn Hoài Nhân
Buộc thôi học vì quá hạn đào 

tạo
157 0 0 HTTT0001 Đủ ĐK TN

9 12520688 Phạm Phú Quí
Buộc thôi học vì quá hạn đào 

tạo
151 0 0 HTTT0001

10 12520703 Trần Văn Thang
Buộc thôi học vì quá hạn đào 

tạo
133 0 0 HTTT0001

11 12520751 Lê Nguyễn Nhật Triều
Buộc thôi học vì quá hạn đào 

tạo
154 0 0 HTTT0001 Đủ ĐK TN

12 12520837 Tạ Phạm Kim Hiếu
Buộc thôi học vì quá hạn đào 

tạo
163 0 0 HTTT0001 Đủ ĐK TN

13 12520910 Nguyễn Xuân Tân
Buộc thôi học vì quá hạn đào 

tạo
148 0 0 HTTT0001

14 12520973 Nguyễn Thế Thời
Buộc thôi học vì quá hạn đào 

tạo
154 0 0 HTTT0001 Đủ ĐK TN

15 15520516 Nguyễn Huy Nam
Bị buộc thôi học vì : 

-ĐTB Học kỳ 2,3 = 0
121 2 0 HTTT0001

16 15520596 Lê Văn Pa
Bị buộc thôi học vì : 

-ĐTB Học kỳ 2,3 = 0
143 2.3 0 HTTT0001

17 15520948 Trần Hoàng Trung
Buộc thôi học vì bảo lưu 

không nhập học lại
142 0 0 HTTT0001
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18 16520448 Thái Huy Hoàng
Bị buộc thôi học vì : 

-ĐTB Học kỳ 2,3 = 0
132 7.75 0 HTTT0001

19 16520624 Hoàng Anh Kiệt
Bị buộc thôi học vì : 

-ĐTB Học kỳ 2,3 = 0
150 8.5 0 HTTT0001

20 16520662 Hồ Phạm Khương Linh
Bị buộc thôi học vì : 

-ĐTB Học kỳ 2,3 = 0
132 3.8 0 HTTT0001

21 16521255 Nguyễn Đức Toàn
Bị buộc thôi học vì : 

-ĐTB Học kỳ 2,3 = 0
48 2.81 0 HTTT0001

22 16521304 Lê Văn Thành Trọng
Bị buộc thôi học vì : 

-ĐTB Học kỳ 2,3 = 0
104 1.27 0 HTTT0001

23 16521308 Phạm Thanh Trúc
Bị buộc thôi học vì : 

-ĐTB Học kỳ 2,3 = 0
131 7.85 0 HTTT0001

24 17520283 Nguyễn Thị Bình
Bị buộc thôi học vì : 

-ĐTB Học kỳ 2,3 = 0
121 3.44 0 TMĐT2017

HK2 bị hủy 

ĐKHP do 

nợ HP

25 17520341 Trần Minh Đạt
Bị buộc thôi học vì : 

-ĐTB Học kỳ 2,3 = 0
52 2.63 0 TMĐT2017

HK2 bị hủy 

ĐKHP do 

nợ HP

26 17520667 Đặng Trung Kỳ
Buộc thôi học vì bảo lưu 

không nhập học lại
50 0.32 0 TMĐT2017

27 17520789 Đinh Thị Yến Ngân
Bị buộc thôi học vì : 

-ĐTB Học kỳ 2,3 = 0
96 3.97 0 HTTT2017

HK2 bị hủy 

ĐKHP do 

nợ HP

28 18520372
Nguyễn Thị Hà 

Thuyên

Bị buộc thôi học vì : 

-ĐTB Học kỳ 2,3 = 0
39 0.96 0 HTTT2018

29 18520831 Lâm Đình Quốc Huy
Bị buộc thôi học vì : 

-ĐTB Học kỳ 2,3 = 0
26 1.38 0 TMĐT2018

HK2 bị hủy 

ĐKHP do 

nợ HP

30 19520541 Lê Trung Hiếu
Bị buộc thôi học vì : 

-ĐTB Học kỳ 2,3 = 0
17 2.74 0 HTTT2019

HK2 bị hủy 

ĐKHP do 

nợ HP

31 19522056 Nguyễn Bá Phước
Bị buộc thôi học vì : 

-ĐTB Học kỳ 2,3 = 0
11 1.75 0 HTTT2019
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32 19522199 Lê Hoàng Thắng
Bị buộc thôi học vì : 

-ĐTB Học kỳ 2,3 = 0
8 1.11 0 HTTT2019

33 20520599
Nguyễn Ngọc Trung 

Kiên

Bị buộc thôi học vì : 

-ĐTB Học kỳ 2,3 = 0
5 4.15 0 HTTT2020

34 20521872 Phạm Hoàng Tâm
Bị buộc thôi học vì : 

-ĐTB Học kỳ 2,3 = 0
12 1.75 0 HTTT2020
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